
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1393/TM-BVT 

V/v: Đề nghị báo giá chi phí thẩm định giá 

gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, vật tư 

phục vụ công tác khám chữa bệnh theo 

yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên. 

Điện Biên, ngày 12  tháng 05 năm 2026 

 

Kính gửi:   Các đơn vị thẩm định giá 

 

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu gói thầu  

mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh theo yêu cầu 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đề 

nghị các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có đủ năng lực về thẩm định giá báo giá 

chi phí thẩm định giá gói thầu sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác khám 

chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên., nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên 

Mã số thuế: 5600179012. 

Người Đại diện: Ông Phạm Tiến Biên  Chức vụ: Giám đốc 

2. Danh mục hàng hóa đề nghị thẩm định giá:  

(Chi tiết theo danh mục đính kèm) 

3. Mục đích:  

Thẩm định giá dự toán phù hợp với giá thị trường làm cơ sở để Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên làm căn cứ xác định giá và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy 

định. 

4. Điều kiện cung cấp dịch vụ:  

Là đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh các hàng hóa trên. 

5 .Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn 

Chức vụ: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu 

Số điện thoại: 0588274444 

Địa chỉ Email: tochuyengiadauthaubvt@gmail.com  

 6. Cách tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên (phường 

Mường Thanh, tỉnh Điện Biên). 



 

 

7. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13/05/2026 đến trước 17h ngày         

19/05/2026. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

8. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ban hành 

báo giá. 

9. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm. 

Rất mong Quý Công ty, đơn vị tham gia báo giá để có cơ hội hợp tác cung 

cấp hàng hoá cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Trang thông tin ĐTBV;               

- Lưu: VT,TCHC. 

                   

                                 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

 GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 Phạm Tiến Biên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC  

(kèm theo thư mời số       /TM-BVT ngày     tháng 5 năm 2026) 

Tên đơn vị:  

Địa chỉ:  

Số điện thoại: 

Mã số Thuế:.......... 

Địa chỉ Email (nếu có):  

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

 

[Tên đơn vị thẩm định giá ] xin gửi tới bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên lời chào trân trọng. 

[Tên đơn vị thẩm định giá ] Là nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong 

lĩnh vực ………………………………………..  

Chúng tôi được biết quí Cơ quan đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 

thầu [tên gói thầu] Tên đơn vị thẩm định giá [ghi tên địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] nhận thấy có đủ khả năng hoàn thành tốt công tác thẩm định giá 

cho gói thầu nêu trên vì vậy chúng tôi xin gửi tới quí bệnh viện báo giá ( gửi kèm các tài liệu 

chứng minh năng lực nhà thầu, bảng dự toán chi tiết)chi tiết như sau: 

1.Báo giá cung cấp dịch vụ: 

STT 
Danh mục dịch 

vụ 
Mô tả dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1       

2       

…   
  

  

 Cộng:     

 Thuế giá trị gia tăng …..%     

 Tổng cộng:     

2.  2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày. Kể từ ngày……tháng….. năm….. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doang nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy dịnh của pháp luật về 

doanh nghiệp 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                           ......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

                                                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP  

                                                                          (Ký tên, đóng dấu (nếu có) 



 

 

PHỤ LỤC  

(Kèm theo thư mời báo giá số            /TM-BVT ngày     /05/2026 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 

STT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Cây nước nóng 

lạnh 

Màu trắng. Loại: Bình hút 

Công suất làm nóng - lạnh: CS Nóng: 500W – CS 

Lạnh: 65W 

Nhiệt độ làm nóng: ≥85 độ C 

Nhiệt độ làm lạnh: ≤15 độ C 

Hệ thống làm lạnh: Bằng chip điện tử 

Đặc điểm nổi bật: Khóa vòi nước nóng 

Có đèn báo nóng lạnh 

Khay hứng nước 

Bảo hành : 12 tháng 

Xuất xứ: Châu Á 

Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

Cái 14 

2 Ti vi 32 in  

Loại Tivi:Google Tivi 

Kích cỡ màn hình:32 inch 

Độ phân giải:HD 

Loại màn hình:Đèn nền: LED nền (Direct LED), Tấm 

nền: LCD 

Hệ điều hành:Google TV 

ROM (Bộ nhớ lưu trữ):16 GB 

Chất liệu chân đế:Nhựa 

Chất liệu viền tivi:Nhựa 

Tần số quét thực:50 Hz 

Điều khiển tivi bằng điện thoại: Ứng dụng Google TV 

Điều khiển bằng giọng nói:Tìm kiếm giọng nói trên 

YouTube bằng tiếng Việt 

Công nghệ âm thanh 

Tổng công suất loa: 20W 

Số lượng loa: 2 loa 

Thông tin lắp đặt 

Kích thước có chân, đặt bàn: Ngang  ≥ 73 cm - Cao  ≥ 

46.5 cm - Dày  ≥ 18.8 cm 

Khối lượng có chân  ≥ 5 kg 

Kích thước không chân, treo tường: Ngang  ≥ 73 cm - 

Cao  ≥ 43.7 cm - Dày  ≥ 7.5 cm 

Khối lượng không chân  ≥ 4.8 kg 

Xuất xứ: Châu Á 

Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

Cái 36 

3 Giá treo ti vi 
Giá treo tivi: Chất liệu làm bằng sắt sơn tĩnh điện, tải 

trọng lớn chịu được cân nặng của tivi, màu đen. 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 36 



 

 

STT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Xuất xứ: Châu Á 

Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

 

4 
Bộ bàn ghế (1 bàn 

/2 ghế) 

Combo bao gồm 1 bàn tròn và 2 ghế sắt 

CHI TIẾT BÀN  

Hướng dẫn sử dụng: Bàn cafe, bàn ngoài trời, bàn 

decor,... 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ 

Kích thước (D x R x C)  ≥ 60x60x73cm. 

Bảo hành: 12 Tháng. 

CHI TIẾT GHẾ  

Kích thước  ≥ 45x45x45 , cao tổng  ≥ 80cm, rộng tựa  

≥ 53cm 

Hướng dẫn sử dụng: Ghế cafe, ghế ngoài trời, ghế bàn 

ăn, ghế nhà hàng 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

Màu sắc: Đen 

Bảo hành: 12 Tháng 

Xuất xứ: Châu Á 

Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

Cái 36 

5 
Móc treo đơn 

inox gắn tường  

Chất liệu Inox với bề mặt bóng mờ, không bong tróc, 

hoen gỉ ngay cả trong môi trường có độ ẩm cao nên 

bạn có thể thoải mái lắp đặt ở bất kì vị trí nào. Sản 

phẩm chắc chắn với khả năng chịu lực tốt có thể sử 

dụng sản phẩm để treo móc quần áo mỏng, mũ, khăn, 

dụng cụ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm hoặc phòng 

ngủ... với khả năng chịu tải từ 5 - 15kg. Sản phẩm gồm 

7 hoặc 9 đầu móc treo không gỉ, không gây hại đồ 

dùng, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. 

Kích thước: 

Loại 7 đầu móc: Ngang  ≥ 470 x Rộng  ≥ 50 x Sâu  ≥ 

30 (mm)  

Loại 9 đầu móc: Ngang  ≥ 610 x Rộng  ≥ 50 x Sâu  ≥ 

30 (mm)  

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

Cái 36 

6 
Bộ dụng cụ: dép 

nhựa, cốc 

Dép nhựa: Chất liệu nhựa làm từ nhựa PVC, EVA 

hoặc cao su tổng hợp để đảm bảo độ bền và êm chân, 

size 36 đến 40 

Cốc: Chất liệu bằng nhựa PP (Ký hiệu số 5) loại an 

toàn nhất để đựng nước nóng, có thể chịu được nhiệt 

độ từ 130°C đến 170°C, đường kính miệng thường là 

phi từ 90 mm đên 98 mm (để khớp với các loại nắp 

cầu, nắp bằng tiêu chuẩn), chiều cao dao động từ 10 

cm đến 18 cm tùy theo dung tích 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

Cái 72 



 

 

STT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

7 

Chăn hè (Bao 

gồm 125 cái  chăn 

hè cho giường lưu 

trú) 

Kích thước  ≥ 2m x 2m2 

Chất liệu: vải đũi 

Chất vải nhẹ, mềm mịn thoáng mát, mỏng nhẹ và thấm 

hút tốt mang lại cảm giác thoải mái 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

Cái 269 

8 Gối (vỏ +ruột) 

Chất liệu : vỏ cotton, ruột bằng bông  

Kích thước  ≥ 40x60cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

Cái 144 

9 Màn tuyn 

Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp, độ bền cao, ít nhăn và 

giữ màu tốt. Thiết kế: Mắt lưới nhỏ ngăn muỗi và côn 

trùng, đồng thời đảm bảo độ thông thoáng.  

Kích thước  ≥ 1,2m x 2m 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

Cái 144 

10 Tủ lạnh 94 lít  

Kiểu tủ:Mini - 1 cánh 

Dung tích tổng: 94 lít 

Dung tích sử dụng: 94 lít - 1 - 2 người 

Dung tích ngăn lạnh: 94 lít 

Chất liệu cửa tủ lạnh: Mặt thép 

Chất liệu khay ngăn lạnh:Kính cường lực 

Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh:Ống dẫn gas bằng 

Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm 

Mức tiêu thụ điện năng 

Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN:188 kWh/năm 

Công nghệ bảo quản và làm lạnh 

Công nghệ bảo quản thực phẩm:Ngăn Fresh Zone 

Tiện ích:Đèn LED chiếu sáng; Cửa đảo chiều 

Thông tin lắp đặt 

Kích thước - Khối lượng: Cao  ≥ 84.2 cm - Ngang  ≥ 

47.5 cm - Sâu  ≥ 44.8 cm - Nặng  ≥ 19.7 kg 

Xuất xứ: Châu Á 

Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

Cái 36 

11 
Giường gấp xếp 

gọn (giường lưu 

trú) 

Giường gấp xếp gọn 

- Kích thước  ≥ (1100 x 430/680 x 1770) mm (± 10%) 

- Khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, kích thước 

(dài x rộng x dày) ≥  (30 x 60 x 1,5) mm. (± 10%) 

- Tay ghế được làm bằng nhựa ABS, kích thước (dài x 

rộng x  dày) ≥ (580 x 115 x 2,5) mm. (± 10%) 

- Mặt ghế làm bằng lưới Textilene không thấm nước. 

- Ghế có thể nâng hạ lưng từ 90◦ - 165◦. 

- Ghế có thể gấp gọn lại khi không sử dụng. 

- Thời gian bảo hành 12 tháng. 

- Trọng lượng: 8 kg. (± 10%) 

- Tải trọng tĩnh: ≥ 100 kg 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Năm sản xuất: Năm 2025, Mới 100% 

Cái 125 
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